
STT Chủng loại máy móc, thiết bị Đơn vị tính
Số lượng tối 

đa
Báo giá

Giá trúng 

thầu trong 

vòng 12 

tháng

Thành tiền

A Thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

1 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại Hệ thống 3

2 Máy xét nghiệm miễn dịch các loại Hệ thống 2

3 Máy thở Máy 2

4 Máy gây mê Máy 3

5 Máy theo dõi bệnh nhân Máy 10

6 Bơm tiêm điện Cái 2

7 Máy truyền dịch Máy 2

8 Dao mổ điện cao tần Cái 6

9 Máy phá rung tim Máy 2

10 Đèn mổ treo trần Bộ 10

11 Đèn mổ di động Bộ 3

12 Bàn mổ Cái 15

13 Máy điện tim Máy 3

B Thiết bị y tế chuyên dùng khác

1 Bảng đo thị lực điện tử Cái 3

2 Bộ bàn ghế khám khúc xạ Bộ 7

3 Bộ đặt nội khí quản Bộ 5

4 Bộ đặt nội khí quản khó người lớn (sử dụng ánh sáng lạnh) Bộ 2

5 Bộ đo nhãn áp Cái 15

6 Bộ dụng cụ khám khúc xạ Bộ 10

7 Bộ dụng cụ mổ nội soi tiếp khẩu túi lệ mũi Bộ 2

8 Bộ dụng cụ mổ quặm Bộ 7

9 Bộ dụng cụ phẫu thuật bán phần sau Bộ 5

10 Bộ dụng cụ phẫu thuật ghép giác mạc Bộ 5

11 Bộ dụng cụ phẫu thuật mắt ngoài bao Bộ 10

12 Bộ dụng cụ phẫu thuật mổ lé Bộ 5

13 Bộ dụng cụ phẫu thuật mộng Bộ 20

14 Bộ dụng cụ phẫu thuật Phaco Bộ 40

15 Bộ dụng cụ phẫu thuật sụp mi Bộ 5

16 Bộ dụng cụ phẫu thuật thẩm mỹ mắt Bộ 5

17 Bộ dụng cụ tiếp khẩu túi lệ mũi Bộ 5

18 Bộ dụng cụ tiểu phẫu mắt Bộ 30

19 Bộ thử sắc giác Bộ 5

20 Bộ tròng thử kính Bộ 10

21 Cân kỹ thuật các loại Cái 2

22 Đèn khe/Sinh hiển vi khám mắt Cái 30

23 Đèn mổ đội đầu Cái 5

24 Đèn soi bóng đồng tử Cái 10

25 Đèn soi đáy mắt các loại Cái 25

26 Đĩa lưu động đo khúc xạ bàn quay kết hợp Cái 2

27 Giường bệnh nhân các loại Cái 200

28 Giường cấp cứu các loại Cái 10

29 Giường hồi sức các loại Cái 2

30 Gọng thử kính Cái 5

31 Hệ thống báo gọi y tế Hệ thống 2

32 Hệ thống Femtosecond laser dùng cho phẫu thuật nhãn khoa Hệ thống 2

33 Hệ thống khí y tế Hệ thống 2

34 Hệ thống Laser Diod Hệ thống 2

35 Hệ thống Laser YAG Hệ thống 8

36 Hệ thống lọc nước RO Hệ thống 5

37 Hệ thống phẫu thuật Bán phần sau Hệ thống 2

38 Hệ thống phẫu thuật dịch kính/Máy cắt dịch kính Hệ thống/Máy 2

39 Hệ thống phẫu thuật khúc xạ LaSik Hệ thống 2

40 Hệ thống phẫu thuật mắt Laser Excimer Hệ thống 2

41 Hệ thống phẫu thuật mắt phaco Hệ thống 20

42
Hệ thống phẫu thuật nhãn khoa kết hợp cho cả Bán phần trước và 

Bán phần sau
Hệ thống 2

43 Hệ thống rửa tay phẫu thuật/Bồn rửa tay phẫu thuật Hệ thống/cái 6

Phụ lục V
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44 Hệ thống thử thị lực Hệ thống 6

45 Hệ thống xử lý nước RO (thận nhân tạo, xét nghiệm…) Hệ thống 2

46 Hệ thống/Bộ đặt nội khí quản có camera Hệ thống/Bộ 2

47 Kính Abraham Capsulotomy yag Cái 10

48 Kính Abraham Iridectomy yag Cái 10

49 Kính hiển vi các loại Cái 5

50 Kính hiển vi phẫu thuật các loại Cái 17

51 Kính laser quang đông Cái 4

52 Kính soi đáy mắt các loại Cái 55

53 Kính soi góc tiền phòng các loại Cái 30

54 Màn hình thử thị lực Máy 15

55 Máy cắt vạt giác mạc trong phẫu thuật Lasik Máy 2

56 Máy chiếu bảng thử thị lực Máy 15

57 Máy chiếu biểu đồ Máy 5

58 Máy chườm ấm mi Máy 4

59 Máy chụp bán phần trước (AS-OCT) Máy 2

60 Máy chụp cắt lớp võng mạc (OCT) Máy 4

61 Máy chụp đáy mắt Máy 10

62 Máy chụp hình màu đáy mắt Máy 6

63 Máy chụp mạch huỳnh quang đáy mắt Máy 2

64 Máy đếm khuẩn lạc Máy 2

65 Máy đếm tế bào nội mô Máy 3

66 Máy điện di các loại Máy 15

67 Máy định danh vi khuẩn/vi rút/vi nấm Máy 2

68 Máy đo bản đồ giác mạc Máy 2

69 Máy đo chiều dày giác mạc Máy 4

70 Máy đo công suất giác mạc kế Máy 3

71 Máy đo công suất thể thủy tinh không tiếp xúc Máy 4

72 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu các loại Máy 10

73 Máy đo độ cong giác mạc Máy 2

74 Máy đo giác mạc tự động Máy 4

75 Máy đo huyết áp tự động để bàn Máy 15

76 Máy đo khúc xạ cầm tay Máy 5

77 Máy đo khúc xạ độ cong tròng kính và phụ kiện Máy 2

78 Máy đo khúc xạ giác mạc tự động Máy 3

79 Máy đo khúc xạ tự động Máy 5

80 Máy đo khúc xạ và độ cong giác mạc tự động Máy 3

81 Máy đo nhãn áp các loại (không tiếp xúc, cầm tay…) Máy 15

82 Máy đo sinh trắc học quang học Máy 2

83 Máy đo thị trường Máy 2

84 Máy đo tốc độ máu lắng Máy 2

85 Máy đo tròng kính Máy 6

86 Máy đo/xét nghiệm/phân tích điện giải Máy 2

87 Máy đọc chỉ thị sinh học Máy 2

88 Máy hút dịch các loại Máy 5

89 Máy hủy bơm kim tiêm Máy 10

90 Máy Javal kế đo công suất giác mạc Máy 3

91 Máy khuấy từ Máy 2

92 Máy laser CO2 Máy 3

93 Máy laser điều trị các loại Máy 3

94 Máy laser quang đông võng mạc Máy 2

95 Máy laser tạo hình vùng bè chọn lọc Máy 2

96 Máy laser thẩm mỹ các loại Máy 2

97 Máy laser YAG phối hợp laser tạo hình vùng bè chọn lọc Máy 2

98 Máy ly tâm chuyên dùng trong chẩn đoán, xét nghiệm, sàng lọc y tế Máy 4

99 Máy phân tích huyết học Máy 3

100 Máy phân tích khí mê Máy 5

101 Máy quang đông thể mi Máy 2

102 Máy rửa và khử khuẩn dụng cụ Máy 2

103 Máy siêu âm B (UBM) Máy 3

104 Máy siêu âm mắt Máy 6

105 Máy tập lác Máy 2

106 Máy theo dõi/đo độ sâu gây mê Máy 2

107 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp Máy 5

108 Máy xét nghiệm nước tiểu Máy 2

109 Máy xét nghiệm/phân tích chức năng đông máu các loại Máy 2

110 Nhãn áp kế goldman Bộ 6

111 Nồi hấp tiệt trùng các loại Cái 20

112 Sinh hiển vi cầm tay Máy 2



113 Thấu kính Mainster Cái 4

114 Tủ ấm các loại Cái 3

115 Tủ an toàn sinh học các loại Cái 2

116 Tủ bảo quản hoá chất Cái 2

117 Tủ nuôi cấy vi sinh các loại Cái 2

118 Tủ sấy các loại Cái 2

119 Tủ thao tác vô trùng Cái 2

120 Tủ ủ CO2 Cái 2

C Máy móc, thiết bị chuyên dùng không phải là thiết bị y tế

1 Bếp cách thủy các loại Cái 2

2 Cân kỹ thuật các loại Cái 2

3 Chậu ngâm dụng cụ Cái 10

4 Đèn cực tím các loại Cái 15

5 Đèn khám các loại Cái 2

6 Hệ thống camera lưu trữ ghi hình trong phẫu thuật Hệ thống 5

7 Hệ thống hút dịch trung tâm Hệ thống 2

8 Hệ thống lạnh áp lực dương cho phòng mổ Hệ thống 5

9 Hệ thống máy nén khí y tế trung tâm Hệ thống 2

10 Hệ thống oxy trung tâm Hệ thống 2

11 Kính lúp 2 mắt Cái 6

12 Máy đo độ ẩm Máy 10

13 Máy giặt công nghiệp các loại Máy 10

14 Máy hút ẩm Máy 25

15 Máy mài lắp kính tự động Máy 2

16 Máy phun khử khuẩn buồng bệnh Máy 5

17 Máy sấy đồ vải Máy 5

18 Tủ lạnh các loại Cái 5

19 Xe tiêm thuốc Cái 13

Ghi chú: Mức giá máy móc, thiết bị chuyên dùng trong tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 
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